
 

PHÒNG GD&ĐT Q. LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BIÊN 

Họ và tên: ................................................ 

Lớp: 1A ...... 

Thứ  Năm  ngày  9  tháng  5  năm 2024 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

MÔN TOÁN - LỚP 1 

Năm học 2023 - 2024 

 (Thời gian làm bài: 35 phút) 

  Điểm Nhận xét của giáo viên GV chấm kí 

 

 

 

. 

................................................................................................ 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

 

 

Bài 1 (1 điểm) Viết vào chỗ chấm cách đọc hoặc viết các số  

67 55 ................................. ................................. 

................................. ................................. Tám mươi  Bốn mươi mốt 

Bài 2 (1 điểm) Cho các số: 36; 74; 30; 87; 25; 9 

a. Số lớn nhất là:......................................................................................... 

b. Số bé nhất là:.......................................................................................... 

c. Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:.......................................................... 

Bài 3: (1 điểm) Đặt tính rồi tính: 

 42 + 16 89 - 23 76 + 3 98 - 17 

........... ........... ........... ............ 

........... ........... ........... ............ 

........... ........... ........... ............ 

Bài 4 (1 điểm) Điền số? 

         34  + ..… = 47                                    …….cm  + 52 cm = 74cm   

  

          ..… - 41 =  28                                         95cm  -  ….. cm = 54cm 

Bài 5 ( 1 điểm )  Câu lạc bộ Cờ vua có 48 bạn tham gia, trong đó có 15 bạn nam. 

Hỏi câu lạc bộ có bao nhiêu bạn nữ ?   

Viết phép tính: 

Trả lời:  

                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        



Bài 6. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S 

 67 – 61 = 5                                     12cm + 45cm = 57  

78 > 45 + 12                                    45 – 5 < 12 + 23 

 

Bài 7 ( 1 điểm ) Điền vào chỗ trống   

      Nếu hôm qua là thứ Tư ngày 21 tháng 3 thì: 

a) Ngày mai là thứ .............................. ngày ………………..… 

b) Thứ Tư tuần sau sẽ là ngày  ............................................   

Bài 8 ( 1,5 điểm ) Quan sát hình bên và điền từ thích hợp vào chỗ chấm :  

- Con Mèo  cao hơn  ......................................... 

- Con Mèo  ...................... con Chó 

- Con Thỏ thấp hơn ......................................................   

 

Bài 9 (1 điểm)  Nối sao cho phù hợp 

 
 

 
 

Bài 10 ( 0,5 điểm ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm, biết rằng hình giống nhau thì 

số giống nhau 

 

              +                =     60 

              -                 =     2 

 

             +                 =   ........ 

 

 

PHỤ HUYNH HỌC SINH 

     (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

GVCN 

     (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

11 giờ  12 giờ  2 giờ  9 giờ  

  


